LỚP 2 - MÔN TOÁN (Đề 9)
(Thời gian làm bài từ 40 đến 60 phút)
I. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Đặt tính rồi tính:

           41 - 2                                                 61 – 14
	  a.
	41
	          b.
	41
	
	    c.
	61
	
	   d.
	61
	
	

	     -
	  2
	            -
	 2
	
	     -
	14
	
	     -
	14
	
	

	
	39
	........
	39
	........
	
	75
	.....
	
	47
	......
	


Câu 2. Khoanh vào đáp án đúng:

Tìm x,  biết: x + 15 = 41

a) x + 15 = 41                                             b) x + 15 = 41

            x = 41 + 15                                                  x = 41 – 15

            x = 56                                                          x = 26 
Câu 3. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó:
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Câu 4. Điền dấu + hoặc – vào ô trống để được phép tính đúng:

21 …. 15 = 36                                             31 …. 14 = 17

51 …. 15 = 36                                             61 …. 18 = 79                                              
41 …. 17 = 58                                             71 …. 17 = 54

II. BÀI TẬP TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 1. Tìm x biết:

a) x + 17 = 71                                              b) 81 - x = 36
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 2. Tính:

a) 51 – 15 + 18 =……………                   b) 33 + 28 – 19 =……………

                         =……………                                             =……………

Câu 3. Đội văn nghệ có 31 bạn, trong đó có 15 bạn nam. Hỏi đội văn nghệ có bao nhiêu bạn nữ?

Bài giải

……………………………………………………......................................................................................

……………………………………………………......................................................................................
……………………………………………………......................................................................................

……………………………………………………......................................................................................
                             ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM (Đề 9)

I. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1. (1 điểm) Đúng mỗi phần được 0,25 điểm  

a. Đ                       b. S                          c. S                      d. Đ

Câu 2. (1,5 điểm) Đáp án b

Câu 3. (2 điểm)  Nối đúng mỗi phép tính được 0,25 điểm  

21 + 15 =36        

71 – 13 = 58

31 – 9 = 22

51 – 15 – 36

41 – 24 = 17

81 + 18 = 63
91 + 42 = 49
61 – 37 = 24

Câu 4. (1,5 điểm) Đúng mỗi phép tính được 0,25 điểm  
21 + 15 = 36                                             31 - 14 = 17

51 - 15 = 36                                              61 + 18 = 79                                       
41 + 17 = 58                                             71 - 17 = 54

II. BÀI TẬP TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 1. (1 điểm) Đúng mỗi phần được 0,5 điểm  

            a) x = 71 - 17                                  b) x = 81 - 36

                x = 54                                              x = 45
Câu 2. (2 điểm) Đúng mỗi phần được 1 điểm  

a) 51 – 15 + 18 = 36 + 18                  b) 33 + 28 – 19 = 61 - 19
                         = 54                                                     = 42
Câu 3. (1 điểm)
          Đội văn nghệ có số bạn nữ là: (0,25 điểm)
                  31 – 15 = 16 (bạn) (0,5 điểm)
                               Đáp số: 16 bạn nữ. (0,25 điểm)
